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                     Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính  

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường  

đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định 

số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 

2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Chuyển đổi số. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục các thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đủ điều kiện thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình, gồm: 
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1. Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình cấp trung ương: 114 thủ tục (chi tiết tại Phụ lục I). 

2. Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình cấp địa phương: 109 thủ tục, trong đó: 

- Cấp tỉnh: 90 thủ tục. 

- Cấp huyện: 11 thủ tục. 

- Cấp xã: 08 thủ tục.  

(Chi tiết tại Phụ lục II). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số, Thủ trưởng các 

đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);  

- PTTg Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (để b/c); 

- PTTg Chính phủ Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Sở NN&MT các tỉnh, TP trực thuộc TW;  

- Cổng thông tin điện tử Bộ NN&MT; 

- Lưu: VT, VPB (KSTTHC), CĐS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 
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